
Mẫu biểu số 1A

TỔ CHỨC TÍN DỤNG      
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      -------------


           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO


Phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 



trong hoạt động ngân hàng 



         Quý ....  năm 200......

Đơn vị tính: Triệu đồng

	                                Chỉ tiêu
	Giá trị của các khoản nợ
	Số tiền trích lập dự phòng

	1. Dự phòng chung:
	
	

	2. Dự phòng cụ thể:

Nhóm 1 gồm: 

- Các khoản nợ trong hạn được tổ chức tín dụng đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn;

- Các khoản bảo lãnh, cam kết cho vay và chấp nhận thanh toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quy định này;

- Các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy định này. 

Nhóm 2 gồm:
- Các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã được cơ cấu lại phân loại nợ vào nhóm 2; 

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy định này;

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy định này.

Nhóm 3 gồm:
- Các khoản nợ quá hạn từ  90 đến 180 ngày;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày; 

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy định này;

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy định này.

Nhóm 4 gồm:
- Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ  90 đến 180 ngày; 

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy định này;

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy định này.

Nhóm 5 gồm:
- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; 

- Các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày;

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy định này;

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy định này.


	
	


         ......, ngày ..... tháng ...... năm 200.....

 Người lập báo cáo         Người kiểm soát           Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD

   (ghi rõ họ tên)
         (ghi rõ họ tên)
                             (ghi rõ họ tên)

Mẫu biểu số 1B

TỔ CHỨC TÍN DỤNG
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          --------------

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









BÁO CÁO

Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng

Quý ........ năm 200...








           Đơn vị tính: Triệu đồng
	                                        Chỉ tiêu
	        Số tiền

	I. Tổng số tiền dự phòng đã trích lập:

II. Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong quý:

1. Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, cá nhân bị chết, mất tích.

2. Các khoản nợ thuộc nhóm 5: 

- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; 

- Các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày;

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy định này;

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy định này.

III. Số tiền dự phòng còn lại sau khi xử lý rủi ro tín dụng:

IV. Số tiền thu hồi được của các khoản nợ đã xử lý rủi ro tín dụng trong quý:

V. Tổng số tiền đã xử lý rủi ro tín dụng nhưng chưa thu hồi được đến thời điểm báo cáo (số luỹ kế):


	 







           ......., ngày ..... tháng ...... năm 200.....

Người lập báo cáo
        Người kiểm soát            Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD

   (ghi rõ họ tên)
         (ghi rõ họ tên)

                  (ghi rõ họ tên)

Mẫu biểu số 2A

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         --------------


               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BÁO CÁO

Phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng
trong hoạt động ngân hàng 

Quý ....  năm 200......






Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Giá trị của các khoản nợ
	Số tiền trích lập dự phòng

	1. Dự phòng chung:
	
	

	2. Dự phòng cụ thể:

Nhóm 1(Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
- Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;

- Các khoản bảo lãnh, cam kết cho vay và chấp nhận thanh toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quy định này.

Nhóm 2 (Nợ cần lưu ý) bao gồm:

Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm  khả năng trả nợ.

Nhóm 3(Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi.

Nhóm 4(Nợ nghi ngờ) bao gồm:
Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là khả năng tổn thất cao.

Nhóm 5(Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
Các nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.

   
	
	


                                                         ................., ngày ....... tháng ...... năm 200....

Người lập báo cáo
          Người kiểm soát            Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD

   (ghi rõ họ tên)
            (ghi rõ họ tên)
                     (ghi rõ họ tên)

Mẫu biểu số 2B

TỔ CHỨC TÍN DỤNG
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

--------------


             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







   

BÁO CÁO

Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng

Quý ........ năm 200....








       Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	I. Tổng số tiền dự phòng trích lập:

II. Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong quý:

1. Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật; cá nhân bị chết, mất tích.

2. Nợ nhóm 5: Các nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.

III. Số tiền dự phòng còn lại sau khi xử lý rủi ro tín dụng:

IV. Số tiền thu hồi được của các khoản nợ đã xử lý rủi ro tín dụng trong quý:

V. Tổng số tiền đã xử lý rủi ro tín dụng nhưng chưa thu hồi được đến thời điểm báo cáo (số luỹ kế):


	  






                              ........, ngày ..... tháng ...... năm 200.....

Người lập báo cáo
           Người kiểm soát           Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD

   (ghi rõ họ tên)
             (ghi rõ họ tên)

           (ghi rõ họ tên)


